Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM ĐẾM, THỐNG KÊ, PHÂN LOẠI DIỆN TÍCH ĐẤT   THU HỒI VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THU HỒI
Dự án: ............................................................................................................... 
Hôm nay, vào lúc.…giờ…. ngày ….. tháng … năm 20.… tại………………..
Chúng tôi gồm các thành phần sau:
1. Ông (Bà)…………………...Đại diện: UBND cấp xã nơi có đất thu hồi;

2. Ông (Bà) …………………..Đại diện: Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
3. Ông (Bà) …………………..Đại diện: Phòng Tài chính - Kế hoạch;

4. Ông (Bà) …………………..Đại diện: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
5. Ông (Bà) …………………..Đại diện: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
6. Ông (Bà) ………………….Đại diện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
7. Ông (Bà) ………………….Đại diện: Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh cấp huyện.
8. Ông (Bà) ...............................Đại diện: UBMTTQVN cấp xã nơi có đất thu hồi;
9. Ông (Bà)................................Đại diện: Khu phố, ấp;
10. Ông (Bà) .............................Đại diện người sử dụng đất có đất thu hồi;
11. Ông (Bà) …………………Người có đất thu hồi hoặc người đại diện hợp pháp.
Đã tiến hành kiểm đếm, thống kê phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi của Ông (Bà): 
................................................................................................................................ 
Địa chỉ nơi cư trú: .................................................................................................. 
Số điện thoại liên lạc: ............................................................................................. 
Kết quả như sau:
I. Về đất:
Thửa đất số…., tờ bản đồ số.…., diện tích...….m2, hiện trạng sử dụng đất………
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………….…………………………
 (ghi cụ thể từng thửa đất thuộc tờ bản đồ nào, diện tích đất thu hồi của từng thửa đất, hiện trạng sử dụng của từng thửa đất)
II. Về nhà ở, vật kiến trúc và tài sản khác:
Địa chỉ nhà (theo địa chỉ thửa đất có nhà ở): …………………………………….
Vị trí nhà bị giải tỏa nằm tại thửa đất số………………,tờ bản đồ số…................,
Diện tích nhà bị giải tỏa ……………………….……m2.
- Mái............................................. khung cột .................... tường...........................
- Nền ............................................................... trần........................ cửa................. 
- Diện tích xây dựng chính: chiều ngang ……… m x chiều dài …………m.
Diện tích nhà bị ảnh hưởng …………………………m2.
- Mái......................................................... khung cột .................... tường............... 
- Nền ............................................................ trần........................ cửa..................... 
- Diện tích xây dựng chính: chiều ngang ……… m x chiều dài …………m.
Loại nhà.................................................................................................................... 
Đồng hồ điện: ...................Đồng hồ nước ...................... 
Vật kiến trúc và tài sản khác (giếng, sân, chuồng, trại… có kết cấu độc lập nằm ngoài diện tích nhà: Kiểm đếm, đánh giá phần bị giải tỏa và phần bị ảnh hưởng):
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
Họa đồ bố trí nhà ở, vật kiến trúc (do đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện):
III. Về cây trồng:
	STT
	Tên loại cây
	Số lượng cây
	Ghi chú

	
	
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Loại D
	Loại E
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


IV. Ý kiến của người có đất bị thu hồi, người có tài sản bị thu hồi:

................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Các thành phần tham gia kiểm đếm thống nhất nội dung như trên và cùng ký tên.

	 Các thành phần tham gia kiểm đếm
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người có đất thu hồi hoặc người đại diện hợp pháp; người sở hữu tài sản trên đất thu hồi
(Ký, ghi rõ họ tên)





Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
(Ký tên, đóng dấu)



Mẫu số 02
	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số............
	………, ngày… tháng… năm 20…


 
GIẤY XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC ĐẤT THU HỒI                                       VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THU HỒI
1. Dự án: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

2. UBND xã, phường, thị trấn xác nhận:

- Ông (Bà): ……………………………………………………………………….
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………….
Sử dụng các thửa đất (ghi số tờ bản đồ, số thửa, diện tích, mục đích sử dụng của từng thửa đất):

	Số tờ
	Số thửa
	Diện tích (m2)
	Bản đồ ký ngày, tháng, năm
	Mục đích sử dụng đất
	Vị trí đất

	
	
	Thửa đất
	Đất thu hồi
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi (%)
	 


3. Nguồn gốc, quá trình sử dụng đất: Ghi cụ thể thời điểm sử dụng đất, xây dựng nhà, công trình và vật kiến trúc; thời điểm chuyển quyền sử dụng đất (nếu có); mục đích sử dụng đất; do ai đang sử dụng; có sử dụng ổn định không, có tranh chấp không?
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

	 Cán bộ Địa chính
(Ký tên)


	Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
(Ký tên đóng dấu)

	Ý kiến thẩm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường
(Ký tên, đóng dấu)


	Ý kiến thẩm tra của Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng Kinh tế-Hạ tầng
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:
- Ở cột số (1), (2), (3) nếu có thay đổi về số tờ, số thửa, diện tích thì ghi số tờ, số thửa theo Giấy CNQSDĐ trong ngoặc đơn. 

- Ở Mục 2: Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi được xác định theo tỷ lệ phần trăm của diện tích đất nông nghiệp thực tế bị thu hồi trên tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng của người bị thu hồi đất. 

- Ở Mục 3 phải xác nhận phần diện tích chênh lệch giữa giấy CNQSDĐ được cấp và diện tích thực tế sử dụng (nếu có) theo quy định.
- Ở Mục 3 phải xác nhận cho từng thửa đất. Nếu nhiều thửa đất có cùng nguồn gốc, thời điểm, mục đích sử dụng thì có thể ghi chung cho nhiều thửa.
Mẫu số 03
	ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN…

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: ……..
	………, ngày… tháng… năm 20……


 
GIẤY XÁC NHẬN NHÂN KHẨU
Họ và tên chủ sử dụng đất:

- Ông (Bà): …………………………………………………………………….

Căn cước công dân số………………., ngày cấp……………, nơi cấp.............. 
- Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

- Địa chỉ tạm trú (nếu có):……………………………………………………...

Sử dụng đất thuộc dự án: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nghề nghiệp
	Hộ khẩu thường trú
	Quan hệ với chủ hộ
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 Ý kiến xác nhận của Công an xã (phường, thị trấn)
Ngày xác nhận
(ký tên, đóng dấu)
	Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
(ký tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 04
	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: ……….
	………, ngày… tháng… năm 20 ……


GIẤY XÁC NHẬN HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢC HỖ TRỢ             ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT; HỖ TRỢ ĐÀO TẠO,        CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Dự án: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

UBND xã, phường, thị trấn xác nhận:

- Ông (Bà): ……………………………………………………………………….
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………….
1. Hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ ổn định sản xuất (theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số .../2024/NĐ-CP).

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2. Hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (theo quy định tại Khoản 1 Điều 109 Luật Đất đai; Điều 22 Nghị định số …/2024/NĐ-CP của Chính phủ).

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3. Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ (theo quy định tại Khoản 3 Điều 109 Luật Đất đai).

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

	Hội Nông dân và các ban ngành đoàn thể (trường hợp cần thiết)
(Ký tên)


	Cán bộ Địa chính
(Ký tên)


Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 05
	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: ……….
	………, ngày… tháng… năm 20 ……


GIẤY XÁC NHẬN VIỆC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
UBND xã………………………………………. xác nhận:

- Ông (Bà):
;
địa chỉ:


là hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp nằm trong ranh giới dự án



;
vị trí thửa đất bị thu hồi: Tờ bản đồ số……., thửa đất số…………, diện tích ………………..m2.

- Nội dung xác nhận việc sản xuất nông nghiệp:

(1) Đất được sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp: Diện tích ……………m2; thời điểm sử dụng: ………………………

(2) Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp: Diện tích ……………m2; thời điểm sử dụng: ………………………
(3) Đất bị bỏ hoang: Diện tích ……………..……………m2; thời điểm: ………………………

(4) Nội dung xác nhận khác:


Trên đây là nội dung xác nhận việc sử dụng đất nông nghiệp của ông (bà) ……………………………. tại xã………………, huyện………………, tỉnh Đồng Nai./.

Chủ tịch UBND xã…………………………


(Ký tên, đóng dấu)

